
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5, ngõ 3, thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

03/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THANIKA

0108387761

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết:
- Sản xuất quần áo bảo hộ lao động; 
- Sản xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc 
không phải đan móc...cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo 
khoác ngoài, áo jac ket, bộ trang phục, quần, váy… 
- Sản xuất quần áo lót hoặc quần áo đi ngủ làm từ vải len, vải 
đan móc, cho nam giới, phụ nữ hoặc trẻ em như: áo sơ mi, áo 
chui đầu, quần đùi, quần ngắn bó, bộ pyjama, váy ngủ, áo blu, 
áo lót, coóc xê... 
- Sản xuất quần áo cho trẻ em, quần áo bơi, quần áo trượt 
tuyết; 
- Sản xuất mũ mềm hoặc cứng; 
- Sản xuất các đồ phụ kiện trang phục khác: tất tay, thắt lưng, 
caravat, lưới tóc, khăn choàng; 
- Sản xuất giày dép từ nguyên liệu dệt không có đế; 
- Sản xuất chi tiết của các sản phẩm trên.

1410

2. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

3. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

4. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

5. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

6. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

7. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

8. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2212

9. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm hoạt động đấu giá).

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THANIKA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANIKA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Sản xuất sợi 1311

11. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

12. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1329

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

14. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

15. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

16. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

17. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

18. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

19. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: 
- Sản xuất sản phẩm may sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt nào, kể 
cả vải len như: Chăn, túi ngủ; Khăn trải giường, bàn hoặc bếp; 
Chăn, chăn lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ. 
- Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn như: Màn, rèm, mành, ga 
trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn ghế; Vải nhựa, lều bạt, 
đồ cắm trại, buồm, bạt che ô tô, che máy móc và bàn ghế; Cờ, 
biểu ngữ, cờ hiệu...; Vải lau bụi, khăn lau bát, chén đĩa và các 
đồ tương tự, áo cứu đắm, dù, 
- Sản xuất chăn điện; 
- Sản xuất thảm thêu tay; 
- Sản xuất vải phủ lốp ô tô. 

1322
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20. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su; 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; 
- Sản xuất chất giống nhựa; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm; 
- Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác; 

- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh; 
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: 
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất proteinkhác và dẫn 
xuất của chúng, 
+ Dầu mỡ, 
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, 
+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da, 
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn, 
+ Sản xuất chất để tẩy kim loại, 
+ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng, 
+ Sản xuất các bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp, 
+ Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng, 
+ Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí 
nghiệm và để chẩn đoán khác; 
- Sản xuất mực vẽ và in; 
- Sản xuất diêm; 
- Sản xuất hương các loại… 

2029

21. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và 
chữa cháy; Bán buôn đồ bảo hộ lao động; Bán buôn phế liệu, 
phế thải kim loại,phi kim loại;  Bán buôn hóa chất dùng trong 
công nghiệp; Bán buôn phân bón và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp (Trừ hoá chất Nhà nước cấm);

4669(Chính)

23. Bán buôn tổng hợp 4690

24. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

25. Sản xuất vải dệt thoi 1312

26. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

27. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

28. Sản xuất giày dép 1520

29. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

30. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622
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800.000.000 VNĐ

31. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn như: Sản xuất quần áo chống 
cháy và bảo vệ an toàn; Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa 
chữa điện hoặc các dây bảo vệ cho các ngành nghề khác; Sản 
xuất phao cứu sinh; Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo 
vệ cá nhân khác (ví dụ mũ thể thao); Sản xuất quần áo amiăng 
(như bộ bảo vệ chống cháy); Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại 
và các thiết bị bảo hiểm cá nhân bằng kim loại khác; Sản xuất 
nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng ồn); Sản 
xuất mặt nạ khí ga. 
- Sản xuất bàn chải giày, quần áo; 
- Sản xuất găng tay; 
- Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ; 
- Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt; 
- Sản xuất các sản phẩm khác: nến, dây nến và các thứ tương 
tự; hoa giả, vòng hoa, giỏ hoa, hoa nhân tạo,lá quả, vật lạ, vật 
gây cười, sàng, sảy, manơ canh, quan tài… 
- Hoạt động nhồi bông thú. 

3290

32. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

33. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001187019023

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, ngõ 3, thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 5, ngõ 3, thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN TUYẾT HỒNG Nữ
28/12/1987 Kinh Việt Nam

05/03/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001187019023
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, ngõ 3, thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 5, ngõ 3, thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUYẾT HỒNG Nữ

28/12/1987 Kinh Việt Nam

05/03/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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